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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón trẻ - Trao đổi với phụ 

huynh về tình hình sức 

khỏe của trẻ- Nhắc 

nhở trẻ không được 

giỡn với bạn mạnh tay, 

biết an ủi, xin lỗi khi 

làm bạn đau, bạn khóc 

 (MT 111) 

- Hướng dẫn trẻ làm 

một số công việc đơn 

giản như lau kệ, lau 

bàn, xếp ghế. 

- Biết giúp đỡ cô, ba 

mẹ làm những việc 

vừa sức 

 (MT 98) 

- Trò chuyện với trẻ về 

tên và công việc của 

các cô chú trong 

trường 

- Nhắc nhở trẻ rửa tay 

thường xuyên không 

đưa tay lên mắt, mũi, 

miệng. Sử dụng riêng 

vật dụng cá nhân, 

không tiếp xúc với 

người bệnh  

(MT 68) 

- Nhắc trẻ có thói quen 

chào cô chào ba mẹ 

khi đến lớp và ra về 

- Trò chuyện với trẻ về 

mối liên hệ, đặc điểm, 

cấu tạo và cách sử 

dụng của đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc (nắp - 

nồi, chén - đũa, giấy - 

bút,...) 

 (MT 25) 

- Trò chuyện về vị trí 

và trách nhiệm của 

bản thân trẻ trong lớp 

học 

- Nhắc trẻ rửa tay 

bằng xà phòng dưới 

vòi nước sạch, không 

lấy tay dụi mắt, mũi 

miệng, sức khỏe 

không tốt báo gay với 

cô. 

 (MT 98) 

Thể dục 

sáng 

Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. 

Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 

Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 

 (MT 1) 

 



Giờ học Dạy hát "Sáng thứ hai"  

(MT 131) 

Làm quen chữ o, ô, ơ 

(MT 91)  

Tô màu trường mầm 

non (MT 134)   

Bé tìm hiểu trường 

mầm non (MT 67) 

Đi trên dây (dây đặt 

trên sàn) (MT 2)  

     

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Video về các biện pháp phòng bệnh đau mát đỏ. Trò chuyện với trẻ về video và nhắc lại 

- Chữ xung quanh lớp học và đọc theo cô 

- Khu vực hòn non bộ 

- Công việc của cô chú trong trường mầm non 

TCVĐ 

- TCVĐ cũ: Cáo ơi ngủ à, mèo đuổi chuột, lùa vịt   

- TCVĐ mới: Kéo co 

Cách chơi: Chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm 

chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có 

hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn 

trước là thua cuộc 

* Chú ý: có thể không dùng dây thừng mà cho hai trẻ đứng đầu cầm tay nhau kéo, các bạn tiếp theo ôm ngang lưng bạn. 

 Luật chơi: bên nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc  

Chơi tự do 

Nhảy tiếp sức, đi bằng mép ngoài bàn chân, chơi với lá cây, cát nước, gắp đậu, vẽ bóng, củng cố vận động đi trên dây (dây 

đặt trên sàn) Thực hiện dọn, xếp đồ chơi sau khi chơi ngoài trời xong  (MT 17) 

CS62: Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động: Hiểu và làm được 2,3 yêu cầu liên tiếp trong 

hoạt động tập thể 

Hoạt 

động 
Góc xây dựng: Khối gỗ, cây xanh, lắp ráp, hàng rào, thú…, xếp chồng 

+ Trẻ chơi theo ý thích 



vui chơi + Giáo dục trẻ để đồ chơi đúng chỗ 

+ Cô quan sát, hướng dẫn trẻ chơi 

Góc phân vai: Đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo,…) và dạy trẻ cách đề xuất trò chơi   

Góc âm nhạc: Nhạc, mũ, trống, hoa tay, micro, phách tre. Hát bài hát Múa cho mẹ xem, Sáng thứ 2  

Góc văn học: Sách, truyện tranh, thơ: tình bạn, gà mẹ đếm con 

Góc chữ viết: Thực hiện tô đồ chữ cái, sao chép tên mình, bài taajpj chữ o, ô, ơ 

Góc học tập – toán: Lô tô, domino, đếm và tìm số tương ứng, trò chơi trúc xanh. Hướng dẫn trẻ chơi cờ cá ngựa 

Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận khi chơi  

Quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ bạn  

(MT 120, MT 45) 

Góc tạo hình: Màu sáp, giấy A4 các màu, kéo,... 

=> Thực hiện dọn, xếp đồ chơi sau khi chơi xong   

Ăn - Dạy trẻ mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn  

- Giáo dục không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn trong khi ăn 

- Tập sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo (nĩa, muỗng, dĩa, tô, vá xúc cơm, vá múc canh)  

- Xem tranh, giới thiệu với trẻ món ăn có 4 nhóm thực phẩm 

- Nhắc trẻ mời cô mời bạn khi ăn   

- Nhắc trẻ đi lấy thức ăn theo 1 chiều. CS32: Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc (MT 99)   

- Cho trẻ trật nhật thu dọn bàn ăn  

Ngủ - Nhắc nhở trẻ kê giường lấy mền gối gọn gàng.  

- Hướng dẫn trẻ trải giường, canh khoảng cách với giường bạn 

Vệ sinh - Hướng dẫn trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng (trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn) => CS15: Biết rửa tay bằng 

xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn  



- Hướng dẫn trẻ kỹ năng lau mặt => CS16: Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày  

- Nhắc đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định  

- Hướng dẫn trẻ tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định => CS5: Tự mặc và cởi được áo (MT 13)  

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Cho trẻ xem hình ảnh 

về 6 dấu hiệu nguy 

hiểm của bệnh sốt xuất 

huyết 

- Trò chuyện và hướng 

dẫn trẻ cách phòng 

bệnh 

- Ôn kỹ năng rửa tay 

CS15: Rửa tay bằng xà 

phòng trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh và 

khi tay bẩn 

 (MT 13) 

- Xem tranh, chơi nói 

từ trái nghĩa. Nhìn 

tranh, nói từ khái quát 

trường mầm non, phục 

vụ... 

- Ôn kỹ năng lau mặt 

CS16: Tự rửa mặt và 

chải răng hằng ngày 

 (MT 13) 

- Cô tổ chức cho trẻ 

chơi trò chơi tập thể 

"Cô bảo cô bảo" 

- Hiểu và làm theo 

được 2, 3 yêu cầu liên 

tiếp trong hoạt động 

tập thể (“Các bạn tên 

chữ T đứng sang bên 

phải, các bạn tên chữ 

H đứng sang bên 

trái”...)  

 (MT 75) 

- Trò chuyện với trẻ về 

thực hiện được một số 

quy định ở gia đình: 

vâng lời ông bà, bố 

mẹ, anh chị, muốn đi 

chơi phải xin phép. 

- Cô cho trẻ xem hình 

ảnh cách phòng bệnh 

tay-chân-miệng 

- Trò chuyện về hình 

ảnh hỏi lại trẻ các biện 

pháp phòng tránh 

 (MT 114) 

Trò chuyện với trẻ về 

đặc điểm, sở thích 

của các bạn; Các hoạt 

động của trẻ ở 

trường.Con thích 

chơi góc nào nhất 

trong lớp? Con thích 

chơi với bạn nào? 

Con thích chơi trò 

chơi nào cùng các 

bạn? 

 (MT 67) 

 


